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THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải 
quan;

Căn cứ Luật Quản ỉý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết 
một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc trao đổi, 
cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế như sau:

Chương I 
QƯY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc ừao đổi, cung cấp thông tin hải quan và 

thông tin về người nộp thuế giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế thuộc Bộ 
Tài chính với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (sau đây 
gọi chung ỉà các bên).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, các cơ 

quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tổ chức, cá nhân khác 
tham gia hoặc liên quan đến việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông 
tin về người nộp thuế.

Điều 3. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin
1. Việc trao đổi, cung cấp thông tin phải thực hiện theo quy định của 

pháp luật và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên.



2. Thông tin được trao đổi, cung cấp phải sử dụng đúng mục đích, phục 
vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận thôna 
tin.

3. Các bên trao đổi, cung cấp thông tin có trách nhiệm trao đổi, cung cấp 
thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ.

4. Các bên trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin theo đúng 
quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về bảo mật 
thuộc chuyên ngành quản lý của các Bộ; tuyệt đối không được để lộ bí mật 
thông tín và nguồn cung cấp thông tin.

5. Thông tin được trao đổi, cung cáp giữa các bên ngang cấp; trường hợp 
cần thiết có thể trao đổi khác cấp.

6. Những cơ quan được giao là đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin của 
mỗi bên quy định tại Điều 6 Thông tư này phải bố trí lực lượng, phương tiện 
để bảo đảm cho việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bên được thông suốt 
và kịp thời.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH c ụ  THẺ

Điều 4. Nội dung thông tin hãi quan và thông tin về người nộp thuế 
được trao đổi, cung cấp giữa các bên

ỉ . Thông tin liên quan đến các doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin về người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật.

2. Thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm.

3. Các thông tin khác có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải 
quan và quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Nội dung cụ thể các thông tin được trao đổi, cung cấp giữa các bên được 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Hình thức, thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin

1. Việc trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện bàng các hình thức
sau:

a) Trao đổi, cung cấp trực tiếp

Khi các bcn có yẽu cầu trao đổi, cung cấp thống tin thì cử người trạc 
tiếp liên hệ với cơ quan trao đổi, cung cấp thông tin. Trong trường hợp này,



phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo phiếu yêu cầu trao đổi, 
cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

b) Trao đổi, cung cấp gián tiếp

Khi nhận được phiếu yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin, căn cứ vào 
tính chất của thồng tin được trao đổi, cung cấp, người có thẩm quyền trao đổi, 
cung cấp thông tin có thể quyết định tiến hành trao đổi, cung cấp thông tin dưới 
dạng dữ liệu điện tử hoặc thông qua các phương tiện khác như điện thoại, 
fax,....

2. Thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin

a) Định kỳ

Thông tin hàng tháng được tổng hợp từ ngày 21 tháng trước cho đến 
ngày 20 tháng tiếp theo và gửi cho các bên trước ngày 25 hàng tháng bằng văn 
bản hoặc dữ liệu điện tử.

b) Không định kỳ
- Đơn vị có nhu cầu trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản 

lý, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc cụ thể thì phải gửi văn bản yêu cầu 
trao đổi, cung cấp thông tin đến bên có liên quan.

- Trường hợp yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin bằng hinh thức trực 
tiếp thì cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp ngay trong ngày; nếu vì 
lý đo khách quan chưa thể cung cấp ngay được thỉ phải hẹn ngày cung cấp, 
nhưng tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Đối với yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản thì bên được yêu cầu 
có trách nhiệm cung cấp cho bên yêu cầu theo đúng thời hạn ghi trong văn bản 
yêu cầu hoặc chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 
cầu.

- Đổi với yêu cầu đọc, nghiên cứu thông tin tại chỗ thì bên được yêu cầu 
có trách nhiệm cung cấp ngay sau khi có sự phê duyệt của người có thẩm 
quyền. Nếu không đáp ứng được ngay thì bên được yêu cầu phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp không thể đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin thì bên
được yêu cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý đo trong thời hạn 03 (ba)
ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Điều 6. Đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin

1. Đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin ở cấp Trung ương:

a) Cơ quan thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Điểu tra chống buôn lậu và 
Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan; Ban Thanh tra thuế 
thuộc Tổng cục Thuế.
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